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BỘ TÀI CHÍNH 

__________ 

 

Số: 20/2026/TT-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2026 
 

         

 

THÔNG TƯ 

  Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và 

Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 

______________ 

 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 166/2025/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí 

và lệ phí; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều 

của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15 

tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về: 

1. Hồ sơ của khoản chi được tính vào chi phí được trừ quy định tại điểm b 

và điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.  

2. Hồ sơ hưởng ưu đãi thuế đối với các trường hợp quy định tại các điều 4, 

13, 14 và 15 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.  

3. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong một 

số trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 và khoản 3 Điều 12 của Nghị 

định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập 

doanh nghiệp (sau đây gọi chung là Nghị định số 320/2025/NĐ-CP).  

4. Hồ sơ kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước 

ngoài đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài quy định tại khoản 2 

Điều 12 của Nghị định số 320/2025/NĐ-CP.  
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5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh 

tại Việt Nam quy định tại Điều 2, khoản 4 Điều 3 và khoản 3 Điều 12 của Nghị 

định số 320/2025/NĐ-CP.  

6. Việc đăng ký số vốn đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng của doanh 

nghiệp quy định tại Điều 20 của Nghị định số 320/2025/NĐ-CP.  

7. Nghĩa vụ thuế trong trường hợp tài sản cố định đã được hình thành từ 

nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để phục vụ cho 

hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ chưa hết hao mòn mà được doanh 

nghiệp chuyển sang phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và 

mẫu Báo cáo trích lập, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh 

nghiệp quy định tại khoản 4 Điều 22 của Nghị định số 320/2025/NĐ-CP. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến phạm 

vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này. 

Điều 3. Hồ sơ của khoản chi được tính vào chi phí được trừ quy định 

tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 

 Các khoản chi được tính vào chi phí được trừ quy định tại điểm b và điểm 

c khoản 1 Điều 9 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp phải có đủ hóa đơn, chứng 

từ theo quy định và các thành phần hồ sơ. Thành phần hồ sơ cụ thể như sau:  

1. Hồ sơ của khoản chi cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an 

ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm 

vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật quy định tại điểm b1 

khoản 1 Điều 9 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:  

a) Quyết định của người có thẩm quyền tại doanh nghiệp về việc thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng 

dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác;  

b) Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật chuyên ngành về việc doanh nghiệp đã thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc 

phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục 

vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác.  

2. Hồ sơ của khoản chi hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ 

chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp quy định tại điểm b2 khoản 1 Điều 9 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:  

a) Quyết định thành lập hoặc quy chế làm việc của tổ chức đảng, tổ chức 

chính trị - xã hội trong doanh nghiệp;  

b) Văn bản đề nghị hỗ trợ của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong 

doanh nghiệp hoặc kế hoạch sử dụng kinh phí phục vụ cho hoạt động của tổ chức 

đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp được phê duyệt (nếu có).  
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3. Hồ sơ của khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề 

nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật quy định tại điểm b3 khoản 

1 Điều 9 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:  

a) Hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế tài chính 

của doanh nghiệp có quy định về chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo 

nghề nghiệp cho người lao động (bao gồm cả trường hợp hợp đồng lao động hoặc 

thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế tài chính của doanh nghiệp cho phép người 

lao động được thanh toán khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo 

nghề nghiệp bằng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và khoản chi này sau 

đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động bằng dịch vụ thanh toán 

không dùng tiền mặt);  

b) Quyết định của người có thẩm quyền tại doanh nghiệp phê duyệt danh sách 

cử người lao động tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp;  

c) Hồ sơ đăng ký học của người lao động (bản sao);  

d) Văn bằng, chứng chỉ xác nhận kết quả học tập của người lao động. 

Trường hợp không có văn bằng, chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của tổ chức 

giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp cho người lao động hoặc danh sách 

người lao động đã tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp.  

4. Hồ sơ của khoản chi thực tế cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi 

làm việc của doanh nghiệp quy định tại điểm b4 khoản 1 Điều 9 của Luật Thuế thu 

nhập doanh nghiệp là Quy định/Quy chế nội bộ của doanh nghiệp mà trong đó có 

quy định về khoản chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp. 

5. Hồ sơ của khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, văn hóa; khoản tài trợ cho 

phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, làm nhà đại đoàn kết, nhà 

tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; khoản 

tài trợ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dành cho các địa 

phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khoản tài 

trợ cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển 

đổi số quy định tại điểm b5 khoản 1 Điều 9 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

a) Đối với khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, văn hóa bằng tiền hoặc hiện vật, 

hồ sơ gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh 

nghiệp là nhà tài trợ và đại diện bên nhận tài trợ (hoặc đại diện cơ quan, tổ chức 

có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật), trong đó đối với khoản 

tài trợ cho người bệnh thì trong biên bản xác nhận khoản tài trợ phải có xác nhận 

của cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật 

và chữ ký xác nhận của người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh; 
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b) Đối với khoản tài trợ cho việc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên 

tai, dịch bệnh bằng tiền hoặc hiện vật, hồ sơ gồm: Biên bản xác nhận khoản tài 

trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ và đại diện bên nhận 

tài trợ là cá nhân, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp 

luật, trong đó đối với khoản tài trợ cho cá nhân thì trong biên bản xác nhận tài trợ 

cần có xác nhận của cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định 

của pháp luật và chữ ký xác nhận của cá nhân được tài trợ;  

c) Đối với khoản tài trợ làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các 

đối tượng chính sách bằng tiền hoặc hiện vật, hồ sơ gồm: Biên bản xác nhận khoản 

tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ và đại diện bên 

nhận tài trợ (hoặc đại diện cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo 

quy định của pháp luật); văn bản xác nhận người thụ hưởng là đối tượng chính 

sách do cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành cấp;  

d) Đối với khoản tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật theo quy định của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hồ sơ gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có 

chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ và đại diện bên nhận tài trợ 

(hoặc đại diện cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của 

pháp luật);  

đ) Đối với khoản tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hồ sơ thực hiện theo quy 

định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về 

chuyển đổi số và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP; 

e) Biên bản xác nhận khoản tài trợ nêu tại khoản này theo Mẫu số 01/TNDN 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

6. Hồ sơ của khoản chi cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và 

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quy định tại điểm b6 khoản 1 Điều 9 của Luật 

Thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về chuyển đổi số và Nghị định số 

320/2025/NĐ-CP. 

7. Hồ sơ của phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất 

khả kháng khác không được bồi thường quy định tại điểm b7 khoản 1 Điều 9 của 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:  

a) Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp 

lập, trong đó phải xác định rõ giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổn 

thất, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những tổn thất, chủng loại, số lượng, 

đơn giá, giá trị tài sản, hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có);  

b) Bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị tổn thất do đại diện hợp pháp của 

doanh nghiệp xác nhận, ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật;  

c) Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường 

(nếu có);  
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d) Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có). 

8. Hồ sơ của khoản chi thực tế cho người được biệt phái tham gia quản trị, 

điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, ngân hàng thương 

mại được chuyển giao bắt buộc theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng quy 

định tại điểm b8 khoản 1 Điều 9 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp  gồm:  

a) Quyết định biệt phái của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Văn bản chấp thuận hoặc tiếp nhận biệt phái của tổ chức tín dụng nhận 

người được biệt phái;  

c) Hợp đồng, thỏa thuận (nếu có) giữa các bên liên quan. 

9. Hồ sơ của một số khoản chi phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp nhưng chưa tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ quy định tại điểm 

b9 khoản 1 Điều 9 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau: 

a) Đối với chi phí của bên tham gia dự thầu phải bỏ ra cho hoạt động tham 

gia đấu thầu nhưng không trúng thầu, hồ sơ gồm: Hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư, 

bên mời thầu; hồ sơ dự thầu khi tham gia đấu thầu gửi chủ đầu tư, bên mời thầu; 

kết quả lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư, bên mời thầu phát hành (nếu có); các hồ 

sơ khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu (nếu có);   

b) Đối với chi phí nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ 

chuẩn bị cho việc sản xuất sản phẩm, dịch vụ mới, chi phí đầu tư cho dự án phát 

triển sản phẩm, dịch vụ mới nhưng không thành công hoặc dừng triển khai, hồ sơ 

gồm: Báo cáo nghiên cứu về phát triển thị trường, phát triển về sản phẩm, dịch vụ 

mới theo quy định tại điểm i2 khoản 2 Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP;  

c) Đối với chi phí tiền thuê đất và chi phí quản lý, duy trì cơ sở hạ tầng trả 

cho các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng trong các khu kinh tế, khu công 

nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chi phí tiền thuê đất trả cho Nhà nước đối với 

đất thuê của Nhà nước, trong đó đất và cơ sở hạ tầng này phải là địa điểm, trụ sở 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong trường hợp chưa tham gia vào hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hồ sơ gồm: Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật 

về đầu tư (nếu có); văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê đất, cơ sở hạ tầng, 

trong đó quy định rõ các khoản chi phí doanh nghiệp phải trả cho tiền thuê đất, 

chi phí quản lý, duy trì cơ sở hạ tầng;  

d) Đối với chi phí khấu hao hoặc phân bổ dần vào chi phí theo quy định đối 

với tài sản cho thuê trong thời gian chưa có khách thuê, hồ sơ gồm: Hồ sơ chứng 

minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp đối với tài sản; hồ 

sơ quản lý và theo dõi hạch toán đối với tài sản theo quy định;  
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đ) Đối với chi phí thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, 

địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp; chi phí khôi phục sau khi tạm dừng sản 

xuất, kinh doanh (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài 

sản cố định); chi phí hoàn trả lại hiện trạng theo hợp đồng trước khi giải thể doanh 

nghiệp hoặc chấm dứt hoạt động chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh 

của doanh nghiệp, hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký 

địa điểm kinh doanh, giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm 

kinh doanh thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn 

đã thông báo hoặc giấy xác nhận về việc văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt 

động/tiếp tục hoạt động trước thời hạn đã thông báo; thông báo về việc doanh 

nghiệp đã giải thể hoặc thông báo về việc chấm dứt tồn tại chi nhánh/văn phòng 

đại diện/địa điểm kinh doanh. 

Trường hợp phát sinh chi phí hoàn trả lại hiện trạng trụ sở, địa điểm sản 

xuất, kinh doanh theo hợp đồng trước khi giải thể doanh nghiệp hoặc chấm dứt 

hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, 

doanh nghiệp bổ sung biên bản bàn giao hiện trạng trụ sở, địa điểm sản xuất, kinh 

doanh trước khi tạm ngừng sản xuất, kinh doanh và biên bản bàn giao hiện trạng 

sau khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo hoặc biên bản bàn giao 

hiện trạng trước và sau khi giải thể doanh nghiệp hoặc chấm dứt hoạt động chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp; 

e) Đối với chi phí giới thiệu/marketing sản phẩm, dịch vụ trước khi bán 

hàng, hồ sơ gồm: Báo cáo về chủ trương đầu tư sản xuất sản phẩm, dịch vụ theo 

quy định tại điểm i6 khoản 2 Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP;  

g) Đối với chi phí hủy hàng tồn kho hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa 

tự nhiên, hàng lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, hàng hết hạn sử dụng, hàng 

không còn giá trị sử dụng, hàng không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường do 

quy định của các luật chuyên ngành; chi phí hủy nguyên liệu, vật tư, linh kiện 

không còn nhu cầu sử dụng, hồ sơ gồm: Quyết định của người có thẩm quyền tại 

doanh nghiệp về việc hủy hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh kiện; biên bản kiểm 

kê giá trị hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh kiện do doanh nghiệp lập, trong đó 

ghi rõ nguyên nhân, chủng loại, số lượng, giá trị, phương án xử lý đối với hàng 

hóa, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nêu trên do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp 

xác nhận, ký và chịu trách nhiệm; quyết định thành lập Hội đồng xử lý việc tiêu 

hủy hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh kiện; quyết định xử lý của Hội đồng xử lý;  

h) Đối với chi phí hủy tài sản do hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng, hồ 

sơ gồm: Quyết định của người có thẩm quyền tại doanh nghiệp về việc hủy tài 

sản; biên bản kiểm kê giá trị tài sản do doanh nghiệp lập, trong đó ghi rõ nguyên 

nhân hư hỏng, chủng loại, số lượng, giá trị, phương án xử lý tài sản do đại diện 

hợp pháp của doanh nghiệp xác nhận, ký và chịu trách nhiệm; quyết định thành 

lập Hội đồng xử lý việc hủy tài sản; quyết định xử lý của Hội đồng xử lý;  
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i) Đối với chi phí hủy phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình gia công, 

sản xuất, hồ sơ gồm: Biên bản xác định việc hủy phế liệu, phế phẩm do doanh 

nghiệp lập và được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp xác nhận, ký và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

10. Hồ sơ của khoản chi hỗ trợ xây dựng công trình công cộng, đồng thời 

phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp quy định tại điểm b10 

khoản 1 Điều 9 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:  

a) Văn bản chấp thuận chủ trương hoặc phê duyệt dự án xây dựng công 

trình công cộng do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm;  

b) Quyết định đầu tư hoặc hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp và cơ quan 

có thẩm quyền.  

11. Hồ sơ của khoản chi phí liên quan đến việc giảm phát thải khí nhà kính 

nhằm trung hoà các-bon và net zero, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời liên 

quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp quy định tại điểm b11 

khoản 1 Điều 9 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:  

a) Quyết định của người có thẩm quyền của doanh nghiệp về việc thực hiện 

giảm phát thải khí nhà kính;  

b) Hồ sơ dự án hoặc đề án liên quan đến việc giảm phát thải khí nhà kính.  

12. Hồ sơ của khoản đóng góp vào các quỹ được thành lập theo quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ, quy định của Chính phủ mà doanh nghiệp có nghĩa vụ 

phải nộp quy định tại điểm b12 khoản 1 Điều 9 của Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp gồm:  

a) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc quy định của Chính phủ về 

việc thành lập quỹ;  

b) Biên bản xác nhận doanh nghiệp đóng góp vào các quỹ (nếu có).  

13. Hồ sơ của một số khoản chi theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 

của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau: 

a) Đối với trường hợp mua sản phẩm là nông, lâm, thủy sản của người sản 

xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, 

lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông 

nghiệp của người sản xuất thủ công trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực 

tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp bán ra; mua 

hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp 

nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng, hồ 

sơ gồm: Chứng từ chi trả tiền cho người bán theo quy định của pháp luật về kế 

toán, hóa đơn, chứng từ (đối với trường hợp giá trị mua hàng hóa, dịch vụ trong 

ngày của từng hộ, cá nhân từ 05 triệu đồng trở lên phải thanh toán không dùng 

tiền mặt); bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo Mẫu số 02/TNDN ban hành 

kèm theo Thông tư này do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy 

quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm;  



 CÔNG BÁO/Số 179/Ngày 03-04-2026 59 
 

 
b) Đối với trường hợp doanh nghiệp phát sinh các khoản chi do doanh 

nghiệp ủy quyền/giao cho người lao động trực tiếp mua hộ hàng hóa, dịch vụ để 

phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp từ 05 triệu đồng trở lên 

mà các khoản chi phí này được thanh toán bởi người lao động bằng dịch vụ thanh 

toán không dùng tiền mặt, hồ sơ gồm: Hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp 

luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ; quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ hoặc 

quyết định của doanh nghiệp quy định việc ủy quyền hoặc cho phép người lao 

động được phép thanh toán khoản mua hàng hóa, dịch vụ để phục vụ hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt 

của người lao động khi mua hàng hóa, dịch vụ theo ủy quyền của doanh nghiệp; 

chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp thanh toán lại cho 

người lao động; 

c) Đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 05 triệu 

đồng trở lên nếu đến thời điểm ghi nhận chi phí mà doanh nghiệp chưa thanh toán 

thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

trong trường hợp có hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ, biên bản bàn giao hàng 

hóa, dịch vụ và khi thanh toán doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không 

dùng tiền mặt; 

d) Đối với trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để 

xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản. 

Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài 

sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế 

thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp phải nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định 

của pháp luật về quản lý thuế thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ cả 

phần thuế nộp thay cho cá nhân đó nếu có chứng từ nộp thuế. 

14. Hồ sơ của khoản chi được tính vào chi phí được trừ quy định tại Điều 

này là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của doanh 

nghiệp hoặc chứng từ điện tử theo quy định của pháp luật. 

15. Doanh nghiệp có trách nhiệm lưu giữ, cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan 

đến các khoản chi phí tại Điều này để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp lưu 

giữ, cung cấp hồ sơ liên quan đến các nhiệm vụ, công tác quốc phòng, an ninh tại 

khoản 1 Điều này phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật 

nhà nước. 

Điều 4. Hồ sơ hưởng ưu đãi thuế quy định tại các điều 4, 13, 14 và 15 

của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp  

1. Thủ tục, hồ sơ được hưởng miễn thuế, giảm thuế, thuế suất ưu đãi, thời 

gian miễn thuế, giảm thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

2. Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện miễn thuế, giảm thuế, thuế suất 

ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế để 

kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế. 

3. Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra phát hiện và kết luận doanh nghiệp 

không đảm bảo các điều kiện để áp dụng miễn thuế, giảm thuế, ưu đãi thuế, mức 
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thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan có thẩm quyền xử lý 

truy thu thuế, tính tiền chậm nộp và xử phạt về thuế theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

trong một số trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 và khoản 3 Điều 

12 của Nghị định số 320/2025/NĐ-CP 

1. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong một 

số trường hợp đối với doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật 

Việt Nam như sau: 

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu, thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu 

nhập doanh nghiệp là ngày chuyển giao quyền sở hữu theo hợp đồng xuất khẩu 

hàng hóa. Trường hợp không xác định được thời điểm chuyển giao quyền sở hữu 

thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp được căn cứ 

theo quy định về cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu của pháp luật về hải quan;  

b) Đối với hoạt động vận tải hàng không, thời điểm xác định doanh thu tính 

thuế thu nhập doanh nghiệp là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận 

chuyển cho người mua; 

c) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt (bao gồm cả đóng tàu), thời điểm 

xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thời điểm nghiệm thu công 

trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt, không phân biệt đã thu 

được tiền hay chưa thu được tiền; 

d) Đối với hoạt động cung cấp điện, nước, thời điểm xác định doanh thu 

tính thuế thu nhập doanh nghiệp là ngày xác nhận chỉ số công tơ điện, nước được 

ghi trên hóa đơn tính tiền điện, tiền nước. 

2. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong một 

số trường hợp đối với doanh nghiệp nước ngoài như sau: 

a) Đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, thời điểm xác định doanh thu 

tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn ban 

đầu có hiệu lực theo quy định; 

b) Đối với chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, thời điểm xác 

định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thời điểm chuyển nhượng;  

c) Đối với chuyển nhượng chứng khoán phái sinh là hợp đồng tương lai, 

thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thời điểm khớp 

lệnh mua, bán hợp đồng tương lai của nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch của Sở 

Giao dịch chứng khoán hoặc thời điểm hợp đồng tương lai đáo hạn. 

Điều 6. Hồ sơ kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 

ra nước ngoài đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài quy 

định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 320/2025/NĐ-CP 

 Hồ sơ kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 

đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
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chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Điều 7. Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nước ngoài 

kinh doanh tại Việt Nam quy định tại Điều 2, khoản 4 Điều 3 và khoản 3 Điều 

12 của Nghị định số 320/2025/NĐ-CP  

1. Quy định tại Điều này áp dụng đối với doanh nghiệp nước ngoài quy 

định tại các điểm b2, b3 và b4 khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 320/2025/NĐ-CP 

(trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này) thuộc các trường hợp sau đây: 

a) Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không 

có cơ sở thường trú tại Việt Nam, bao gồm cả các doanh nghiệp có hoạt động kinh 

doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số (sau đây gọi chung là 

nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có 

thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận hoặc cam kết 

giữa nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa nhà thầu nước 

ngoài với nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của hợp đồng 

nhà thầu; 

b) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp dịch vụ, cung 

cấp dịch vụ gắn với hàng hóa, cung cấp và phân phối hàng hóa (bao gồm cả trường 

hợp uỷ quyền hoặc thuê một số tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện một phần 

dịch vụ phân phối, dịch vụ khác liên quan đến việc bán hàng hoá tại Việt Nam) 

theo hình thức xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các điều khoản thương mại 

quốc tế (Incoterms), trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho doanh 

nghiệp nước ngoài thuê gia công; cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam theo 

các hình thức kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. 

Đối với trường hợp cung cấp và phân phối hàng hoá tại Việt Nam quy định 

tại điểm này được áp dụng khi nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài vẫn 

là chủ sở hữu đối với hàng hóa giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc chịu 

trách nhiệm về chi phí phân phối, quảng cáo, tiếp thị, chất lượng dịch vụ, chất 

lượng hàng hóa giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ấn định giá bán hàng 

hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ; 

c) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp hàng hóa dưới 

hình thức điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam (trừ trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều này) hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo một số 

dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như dịch vụ quảng cáo, tiếp thị/ marketing, hoạt 

động xúc tiến thương mại, dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ lắp đặt, chạy thử, bảo 

hành, bảo dưỡng, thay thế và các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa 

(bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việc cung 

cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp 

hàng hóa; 
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d) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thông qua tổ chức, cá 

nhân Việt Nam để thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên doanh 

nghiệp nước ngoài; 

đ) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện quyền xuất 

khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hoá để xuất 

khẩu, bán hàng hoá cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại và 

pháp luật về quản lý ngoại thương. 

2. Quy định tại Điều này không áp dụng đối với các trường hợp sau: 

a) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện cung cấp hàng 

hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện 

tại Việt Nam dưới hình thức giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài, trong đó người 

bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và 

giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi 

ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến 

Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài có kèm điều khoản 

bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán); 

b) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện cung cấp hàng 

hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện 

tại Việt Nam dưới hình thức giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam, trong đó người bán 

chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao 

hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên 

quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam (kể cả trường 

hợp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm 

và nghĩa vụ của người bán); 

c) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện cung cấp dịch 

vụ sửa chữa (có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo) 

phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn) 

cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ này được thực hiện ở nước ngoài; 

d) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện cung cấp dịch 

vụ quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet) cho tổ chức, cá nhân 

Việt Nam mà các dịch vụ này được thực hiện ở nước ngoài; 

đ) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện cung cấp dịch 

vụ xúc tiến đầu tư và thương mại (trừ xúc tiến đầu tư và thương mại trên internet) 

cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ này được thực hiện ở nước ngoài; 

e) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện cung cấp dịch 

vụ môi giới (trừ môi giới trên internet) bán hàng hóa, môi giới cung cấp dịch vụ 

ra nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ này được thực hiện 

ở nước ngoài; 

g) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện cung cấp dịch 

vụ đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến) cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ 

này được thực hiện ở nước ngoài; 
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h) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được chia cước (cước 

thanh toán) dịch vụ viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài hoặc cho 

thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của Luật 

Viễn thông và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có), các điều ước quốc tế về viễn 

thông mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết và các dịch 

vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam; 

i) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được chia cước (cước 

thanh toán) dịch vụ bưu chính quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài theo quy 

định của Luật Bưu chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có), các điều ước 

quốc tế về bưu chính mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký 

kết và các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam; 

k) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, 

cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, 

quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công;  

l) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện cung cấp dịch 

vụ khác với các dịch vụ nêu tại các điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản này cho tổ chức, 

cá nhân Việt Nam mà việc cung cấp các dịch vụ này được thực hiện ở nước ngoài 

và không tiêu dùng tại Việt Nam; 

   m) Doanh nghiệp nước ngoài chuyển nhượng vốn dưới hình thức giao dịch 

tái cơ cấu sở hữu của các công ty trong nội bộ tập đoàn không làm thay đổi công ty 

mẹ tối cao của các bên tham gia có sở hữu trực tiếp, gián tiếp doanh nghiệp tại Việt 

Nam sau tái cơ cấu và không phát sinh thu nhập, bao gồm các trường hợp: Chia, 

tách công ty; hợp nhất công ty; sáp nhập công ty; hoán đổi cổ phần; góp vốn bằng 

cổ phần; phân chia lợi nhuận, cổ tức bằng cổ phiếu trong nội bộ tập đoàn và các 

giao dịch dịch chuyển sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Việc chuyển nhượng vốn dưới hình thức giao dịch tái cơ cấu sở hữu của 

các công ty trong nội bộ tập đoàn không làm thay đổi công ty mẹ tối cao của các 

bên tham gia có sở hữu trực tiếp, gián tiếp doanh nghiệp tại Việt Nam được coi là 

không phát sinh thu nhập khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Không làm 

thay đổi chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng; giá trị chuyển nhượng không ghi cao 

hơn giá trị ghi sổ hoặc giá trị vốn góp ban đầu; giao dịch không tạo chênh lệch 

giá trị, giá trị được xác định theo hồ sơ tái cơ cấu đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt không cao hơn giá trị được ghi nhận tại thời điểm chuyển nhượng vốn; bên 

nhận chuyển nhượng kế thừa toàn bộ giá trị vốn, nghĩa vụ và quyền lợi liên quan 

đến khoản đầu tư của bên chuyển nhượng; 

n) Doanh nghiệp nước ngoài bán hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện 

tại kho ngoại quan, khu phi thuế quan để nhập khẩu vào Việt Nam phục vụ sản 

xuất hàng xuất khẩu, gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng; doanh nghiệp nước 

ngoài chỉ định doanh nghiệp chế xuất giao hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh 
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kiện cho doanh nghiệp chế xuất khác để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, gia 

công hàng xuất khẩu theo hợp đồng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 của Nghị 

định số 320/2025/NĐ-CP. 

3. Cách xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp như sau: 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu 

phụ nước ngoài được xác định căn cứ theo doanh thu tính thuế và tỷ lệ % trên 

doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể như sau: 

Số thuế 

thu nhập doanh nghiệp 

phải nộp 

= 
Doanh thu tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp 
x 

Tỷ lệ % trên 

doanh thu 

tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

Trong đó, doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ doanh thu 

mà nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản 

thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp được tính bao gồm cả 

các khoản chi phí do bên Việt Nam trả thay nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ 

nước ngoài (nếu có). 

4. Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số trường hợp 

cụ thể được xác định như sau: 

a) Trường hợp theo thoả thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu 

phụ, doanh thu nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không 

bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì doanh thu tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp được xác định theo công thức sau: 

Doanh thu tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp 
= 

Doanh thu không bao gồm thuế 

thu nhập doanh nghiệp 

1 - Tỷ lệ % trên doanh thu 

tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

b) Trường hợp tại hợp đồng, phụ lục hợp đồng nhà thầu nước ngoài giao 

một phần công việc hoặc một phần hạng mục cho nhà thầu phụ thì doanh thu tính 

thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công 

việc, giá trị hạng mục do nhà thầu phụ thực hiện trên cơ sở hợp đồng thầu phụ đã 

ký kết giữa nhà thầu nước ngoài với nhà thầu phụ. Nhà thầu phụ quy định tại điểm 

này được xác định theo danh sách nhà thầu phụ quy định tại hợp đồng, phụ lục 

hợp đồng được ký giữa nhà thầu nước ngoài với bên Việt Nam trước khi nhà thầu 

phụ thực hiện một phần công việc hoặc một phần hạng mục công việc được giao. 

Trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt 

Nam để mua nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thực hiện hợp đồng nhà thầu và 

hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho tiêu dùng nội bộ, tiêu dùng các khoản không thuộc 

hạng mục, công việc mà nhà thầu nước ngoài thực hiện theo hợp đồng nhà thầu 
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thì giá trị hàng hoá, dịch vụ này không được trừ khi xác định doanh thu tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài; 

c) Trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ nước 

ngoài thì bên Việt Nam khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho nhà thầu 

nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế thu 

nhập doanh nghiệp tương ứng với ngành, nghề kinh doanh mà nhà thầu nước 

ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài đó thực hiện theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng 

nhà thầu phụ. Nhà thầu phụ nước ngoài không phải khai, nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp trên phần giá trị công việc nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy 

định tại hợp đồng nhà thầu phụ ký với nhà thầu nước ngoài mà bên Việt Nam đã 

khai, nộp thay; 

d) Đối với dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, doanh 

thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ tiền cho thuê. Trường hợp doanh 

thu cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải bao gồm các chi phí do bên 

cho thuê trực tiếp chi trả như bảo hiểm phương tiện, bảo dưỡng, chứng nhận đăng 

kiểm, người điều khiển phương tiện, máy móc và chi phí vận chuyển máy móc, 

thiết bị từ nước ngoài đến Việt Nam thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

không bao gồm các khoản chi phí này nếu có chứng từ thực tế chứng minh; 

đ) Đối với dịch vụ vận chuyển của hãng hàng không nước ngoài, doanh thu 

tính thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu bán vé hành khách, vận đơn hàng 

không và các khoản thu khác (trừ những khoản thu hộ Nhà nước hoặc tổ chức 

theo quy định của pháp luật) tại Việt Nam cho việc vận chuyển hành khách, hàng 

hóa và đối tượng vận chuyển khác được thực hiện trên các chuyến bay của chính 

hãng hàng không hoặc liên danh; 

e) Đối với dịch vụ vận chuyển của hãng vận tải biển nước ngoài, doanh thu 

tính thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ tiền cước thu được từ hoạt động vận 

chuyển hành khách, vận chuyển hàng hoá và các khoản phụ thu khác mà hãng vận 

tải biển được hưởng từ cảng xếp hàng của Việt Nam đến cảng cuối cùng bốc dỡ 

hàng hoá đó (bao gồm cả tiền cước của các lô hàng phải chuyển tải qua các cảng 

trung gian) và/hoặc tiền cước thu được do vận chuyển hàng hoá giữa các cảng 

Việt Nam.  

Tiền cước vận chuyển làm căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp không 

bao gồm tiền cước đã tính thuế thu nhập doanh nghiệp tại cảng Việt Nam đối với 

chủ tàu nước ngoài và tiền cước trả cho doanh nghiệp vận tải Việt Nam do đã 

tham gia vận chuyển hàng từ cảng Việt Nam đến một cảng trung gian; 

g) Đối với dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài 

(không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ), doanh thu tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được không 

bao gồm cước vận chuyển quốc tế phải trả cho hãng vận chuyển (hàng không, 

đường biển); 
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h) Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài (không 

phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ), doanh thu tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp là toàn bộ doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được;  

i) Đối với hoạt động nhượng tái bảo hiểm ra nước ngoài, doanh thu tính 

thuế thu nhập doanh nghiệp là số tiền phí nhượng tái bảo hiểm ra nước ngoài, hoa 

hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động nhượng 

tái bảo hiểm mà nhà thầu nước ngoài nhận được. Đối với hoạt động nhận tái bảo 

hiểm từ nước ngoài, doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản phí nhận 

tái bảo hiểm và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động nhận tái bảo hiểm theo 

bản thanh toán về tái bảo hiểm được xác nhận mà nhà thầu nước ngoài nhận được; 

k) Đối với chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, doanh thu tính 

thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng doanh thu bán chứng khoán, chứng chỉ tiền 

gửi. Đối với chuyển nhượng chứng khoán phái sinh là hợp đồng tương lai, doanh 

thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là giá chuyển nhượng hợp đồng tương lai 

từng lần. Trong đó, giá chuyển nhượng hợp đồng tương lai từng lần được xác định 

bằng giá thanh toán của hợp đồng tương lai tại thời điểm xác định doanh thu tính 

thuế nhân với Hệ số nhân hợp đồng nhân với Số lượng hợp đồng nhân với Tỷ lệ 

ký quỹ ban đầu chia cho 2 (Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù 

trừ Chứng khoán Việt Nam công bố theo quy định); 

l) Đối với lãi tiền vay, doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn 

bộ khoản thu mà bên cho vay nhận được từ các khoản cho vay dưới bất kỳ hình 

thức nào mà khoản vay đó có hay không được đảm bảo bằng thế chấp, người cho 

vay đó có hay không được hưởng lợi tức của người đi vay; khoản thu từ lãi tiền 

gửi (trừ lãi tiền gửi của các cá nhân người nước ngoài và lãi tiền gửi phát sinh từ 

tài khoản tiền gửi để duy trì hoạt động tại Việt Nam của cơ quan đại diện ngoại 

giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam), 

kể cả các khoản thưởng đi kèm lãi tiền gửi (nếu có); khoản thu từ lãi trả chậm 

theo quy định của các hợp đồng; khoản thu từ lãi trái phiếu, chiết khấu giá trái 

phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), tín phiếu; khoản thu từ lãi chứng chỉ 

tiền gửi. Lãi tiền vay bao gồm cả các khoản phí mà bên Việt Nam phải trả theo 

quy định của hợp đồng. 

5. Tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp: 

a) Tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với 

doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 320/2025/NĐ-CP; 

b) Trường hợp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều 

hoạt động kinh doanh khác nhau, việc áp dụng tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp căn 

cứ vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với từng hoạt động kinh 

doanh do nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định 

tại hợp đồng. Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh 

thì áp dụng tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với ngành, 
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nghề kinh doanh có tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp cao 

nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng.   

Riêng đối với hoạt động xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy 

móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng: Trường hợp hợp đồng nhà thầu tách 

riêng giá trị từng hoạt động kinh doanh thì từng phần giá trị công việc theo hợp 

đồng được áp dụng tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp  tương 

ứng với hoạt động kinh doanh đó. Trường hợp hợp đồng nhà thầu không tách 

riêng giá trị từng hoạt động kinh doanh thì tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế thu 

nhập doanh nghiệp là 2% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Trường hợp nhà thầu 

nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ để giao lại toàn bộ các phần công việc 

hoặc hạng mục có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, nhà thầu 

nước ngoài chỉ thực hiện phần dịch vụ còn lại theo hợp đồng nhà thầu thì tỷ lệ 

% trên doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với ngành, 

nghề dịch vụ (5%); 

c) Trường hợp hợp đồng cung cấp máy móc, thiết bị có kèm theo dịch vụ 

thực hiện tại Việt Nam, nếu tách riêng được giá trị máy móc, thiết bị và giá trị 

dịch vụ thì tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

riêng của từng phần giá trị hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không tách 

riêng được giá trị máy móc, thiết bị và giá trị dịch vụ thì áp dụng tỷ lệ % trên 

doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là 2%. 

Điều 8. Đăng ký số vốn đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng của 

doanh nghiệp quy định tại Điều 20 của Nghị định số 320/2025/NĐ-CP  

1. Khi triển khai thực hiện dự án đầu tư mở rộng, doanh nghiệp có văn bản 

gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng thời điểm nộp Tờ khai quyết toán thuế thu 

nhập doanh nghiệp chậm nhất vào năm thực hiện dự án đầu tư mở rộng để thông 

báo về số vốn đăng ký đầu tư của dự án đầu tư mở rộng.  

2. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư mở rộng nếu doanh nghiệp có thay 

đổi về số vốn đầu tư đã đăng ký thì doanh nghiệp thông báo lại với cơ quan thuế.  

Điều 9. Nghĩa vụ thuế trong trường hợp tài sản cố định đã được hình 

thành từ nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để 

phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ chưa hết hao mòn 

mà được doanh nghiệp chuyển giao cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp và mẫu Báo cáo trích lập, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ của doanh nghiệp quy định tại khoản 4 Điều 22 của Nghị định số 

320/2025/NĐ-CP 

1. Trường hợp tài sản cố định đã được hình thành từ nguồn Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa 

học và công nghệ chưa hết hao mòn mà được chuyển giao cho hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp thì phần giá trị còn lại của tài sản cố định tính vào thu 

nhập khác và phần giá trị còn lại của tài sản cố định đó được trích khấu hao, tính vào 

chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.  
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2. Doanh nghiệp lập Báo cáo trích lập, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ theo Mẫu số 03-6/TNDN Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-

CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý thuế và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 3 năm 2026 và áp 

dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2025. 

2. Đối với các khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà tại Thông tư số 

96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 

tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-

BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 

8 năm 2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

Tài chính (sau đây gọi chung là Thông tư số 96/2015/TT-BTC) đã quy định cụ 

thể về điều kiện, hồ sơ thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-

BTC cho kỳ tính thuế năm 2025.  

Đối với các khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp quy 

định tại Điều 3 Thông tư này mà chưa được quy định cụ thể tại Thông tư số 

96/2015/TT-BTC thì thành phần hồ sơ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2025 là hóa 

đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật (trong đó đối với chi phí khấu hao hoặc 

phân bổ dần vào chi phí đối với tài sản cho thuê trong thời gian chưa có khách 

thuê thì phải có hồ sơ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của 

doanh nghiệp đối với tài sản).  

 3. Quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt và quy định về 

chuyển nhượng vốn tại Thông tư này áp dụng từ ngày Nghị định số 320/2025/NĐ-

CP có hiệu lực thi hành. 

 4. Trường hợp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ đang áp dụng 

theo phương pháp hỗn hợp quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06 

tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế 

áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu 

nhập phát sinh tại Việt Nam được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì 

việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp tiếp tục thực hiện như quy 

định tại các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ký kết hợp đồng. 

5. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Thông tư này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế đó.  
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6. Thông tư này thay thế:  

a) Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 

12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập 

doanh nghiệp; 

b) Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung 

một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC 

ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 

2014 của Bộ Tài chính. 

7. Thông tư này bãi bỏ các quy định liên quan đến chính sách thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại:  

a) Điều 1, Điều 2, Điều 7, Điều 10, Điều 13 (trừ điểm b.11 khoản 1 Điều 

13) và Điều 16 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ 

chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh 

tại Việt Nam; 

b) Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-

BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 

năm 2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013, Thông tư 

số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013, Thông tư số 85/2011/TT-

BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 

2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính 

để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế; 

c) Chương I Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-

CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều tại các Nghị định quy định về thuế; 

d) Điều 5 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản 

lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế; 

đ) Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông 

tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;  
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 e) Điều 2, khoản 5 Điều 3, Điều 4, khoản 3 Điều 5 Thông tư số 67/2022/TT-

BТС ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa 

vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ của doanh nghiệp; 

          g) Điều 4 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật 

Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

h) Điều 4 Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2011 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp 

đối với cơ sở y tế công lập./. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Cao Anh Tuấn 
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Mẫu số: 01/TNDN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 

20/2026/TT-BTC của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHOẢN TÀI TRỢ  

 Chúng tôi gồm có: 

 Tên doanh nghiệp (Nhà tài trợ): 

 Địa chỉ:...                                                         Số điện thoại:... 

 Mã số thuế: 

 Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân (Bên nhận tài trợ; cơ quan, tổ chức có chức 

năng huy động tài trợ): 

 Địa chỉ:                                Số điện thoại: 

 Mã số thuế (nếu có): 

Cùng xác nhận (tên Nhà tài trợ) đã tài trợ cho (Bên nhận tài trợ; cơ quan, 

tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhằm mục đích:  

- Tài trợ cho giáo dục, y tế, văn hóa □.  

- Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh □.  

- Làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách 

theo quy định của pháp luật □.  

- Tài trợ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dành cho các 

địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn □. 

- Tài trợ cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số □. 

 Với tổng giá trị của khoản tài trợ là ……….. 

 Bằng tiền: …………….. 

 Hiện vật: …………… quy ra trị giá VND: ………………… 

 Giấy tờ có giá …………………… quy ra trị giá VND ……………….. 

 (kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ). 

 (Tên Bên nhận tài trợ; cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) cam 

kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, 

Bên nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
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 Biên bản này được lập vào hồi ... tại ………….. ngày ... tháng... năm .... và 

được lập thành … bản như nhau, mỗi bên giữ ... bản. 

 

Bên nhận tài trợ; cơ quan, tổ chức 

có chức năng huy động tài trợ  

          Bên tài trợ 
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Mẫu số: 02/TNDN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 

20/2026/TT-BTC của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính) 

 

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN 

(Ngày ……. tháng …… năm ……………) 

- Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………....................... 

- Mã số thuế:............................................................................................................ 

- Địa chỉ: .................................................................................................................. 

- Số điện thoại: ........................................................................................................ 

- Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:.................................................................................. 

 

Ngày 

tháng 

năm 

mua 

hàng 

Người bán Hàng hóa, dịch vụ mua vào 
Ghi 

chú 

Tên người 

bán 

Địa 

chỉ 

Số căn 

cước  

Số điện 

thoại (nếu 

có) 

Tên 

hàng 

hóa, 

dịch vụ 

Số 

lượng, 

trọng 

lượng 

Đơn 

giá 

Tổng 

giá 

thanh 

toán 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

- Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào:...................... (Số tiền bằng chữ:…). 

 
Người lập bảng kê 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)  

Ngày …. tháng …. năm... 

 

Người đại diện hoặc người được 

ủy quyền của doanh nghiệp 

 

 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

- Căn cứ vào số thực tế các hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp mua của người 

bán không có hóa đơn, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua, doanh nghiệp ghi 

đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng. 

- Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm 

thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của 

các trạm. 
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